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TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN TRÃI:
CỘI NGUỒN VÀ BIỂU HIỆN

 Nhận bài ngày 06/6/2026. Sửa chữa xong 10/7/2026. Duyệt đăng 12/7/2026.
Abstract
Nguyen Trai was a major figure in medieval Vietnamese literature and an influential thinker, politician, military 

strategist, and cultural figure in national history. This article examines the thought of humanity and righteousness 
in his Chinese-language poetry from two perspectives: its origins and its aesthetic and ideological expressions. 
Rather than remaining solely a Confucian moral concept, this thought was transformed in the Vietnamese 
context into a commitment to bringing peace to the people, caring for and protecting them, regarding them as 
the foundation of the nation, and establishing lasting peace through civil governance. Based on Uc Trai thi tap, 
the article further explores how this people-centered ideal connects patriotism, loyalty, filial piety, concern for the 
people, and Nguyen Trai’s commitment to public service.

Keywords: Nguyen Trai, humanity and righteousness, bringing peace to the people, Uc Trai thi tap, Dai Viet 
Confucianism.

1. Đặt vấn đề
Nguyễn Trãi là ngôi sao Khuê sáng lấp lánh trên bầu trời văn học trung đại Việt Nam, tiên sinh là một 

hiện tượng hiếm thấy của sự kết tinh giữa tài năng chính trị, bản lĩnh văn hóa và năng lực sáng tạo nghệ 
thuật. Tiên sinh đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm rất có giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật, Ức 
Trai thi tập là một trong các tác phẩm đó. Nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Tiên sinh, UNESCO đã 
vinh danh ông, điều đó góp phần khẳng định tầm vóc vượt biên giới quốc gia của di sản ấy. Đồng thời, 
một trong những giá trị còn mãi với thời gian trong thơ chữ Hán của ông chính là tư tưởng nhân nghĩa 
gắn liền với Đại Việt. Trong Bình Ngô đại cáo (平吳大告), tiên sinh đề ra một mệnh đề có tính cương 
lĩnh: “nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân 仁義之舉，要在安民 việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” còn trong 
thơ, tư tưởng ấy được cô đọng qua tâm trạng, hình tượng và giọng điệu. Tư tưởng nhân nghĩa của tiên 
sinh hiện lên qua những đêm thao thức vì dân, qua những nỗi đau xót cho dân trước cảnh chiến tranh 
loạn lạc. Vì vậy, khảo sát tư tưởng nhân nghĩa trong thơ Nguyễn Trãi cần đặt thơ trong mối liên hệ với 
hoàn cảnh thực tế. Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích văn bản thơ chữ Hán của Nguyễn 
Trãi trong bối cảnh lịch sử thời vãn Trần, Hồ và Lê sơ. Như vậy giúp làm rõ tư tưởng nhân nghĩa của ông 
biểu hiện trong Ức Trai thi tập. 

2. Tư tưởng cốt lõi nhất trong thơ Nguyễn Trãi - tư tưởng nhân nghĩa
2.1. Nguồn tư tưởng nhân nghĩa ở Đại Việt
Đạo đức Nho giáo đề cao Tam cương và Ngũ thường. Ngũ thường gồm năm đức tính cốt lõi là Nhân, 

Lễ, Nghĩa, Trí, Tín仁義禮智信, trong đó Nhân, Nghĩa đứng đầu trong Ngũ thường. “Nhân仁” thường gắn 
với lòng thương người, khả năng đặt mình trong quan hệ đạo lý với người khác; “Nghĩa義” gắn với điều 
phải, lẽ chính đáng và hành động hợp đạo. Ức Trai tiên sinh tiếp thu hạt nhân đạo đức ấy trong hoàn 
cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh xâm lược, nước mất nhà tan và phục quốc. Điểm đặc biệt của 
tiên sinh là đồng nhất nhân nghĩa với lợi ích của nhân dân. “Yên dân 安民” không chỉ có nghĩa là dân 
hết loạn, hết đói khổ, hết bị bạo lực áp bức mà nó còn bao hàm lý tưởng để dân được sống trong một 
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xã hội thái bình thịnh trị. Vì vậy, trong Ức Trai thi tập, nhân nghĩa đi cùng các hình ảnh “thương sinh
蒼生- chúng sinh”, “sinh linh 生靈-người trong một nước”, “lê dân黎民-dân đen”, “vạn tính萬姓-muôn 
dân”, những khái niệm cho thấy nhân dân chính là trung tâm của “trị quốc, bình thiên hạ治国,平天下”. 
(Nguyễn Công Lý, 2014). 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn là một lối ứng xử với bạo lực. Ông xác định binh pháp 
quân sự chỉ là phương tiện để trừ gian, dẹp bạo nhằm xây dựng nền thái bình. Bởi thế, trong bài Hạ quy 
Lam Sơn kỳ nhất, ông viết: “Quyền mưu bản thị dụng trừ gian,/Nhân nghĩa duy trì quốc thế an權謀本是用
除姦，仁義維持國勢安 (quyền mưu vốn để diệt trừ gian,/nhân nghĩa duy trì thế nước an)”, Ức Trai tiên 
sinh nhấn mạnh rằng nhân nghĩa mới là nền tảng giữ nước lâu dài, còn quyền mưu chỉ là công cụ nhất 
thời (Mai Quốc Liên chủ biên, 2001).

2.2. Cội nguồn tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thể hiện trong Ức Trai thi tập 
Cội nguồn thứ nhất của tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là truyền thống Nho giáo mà ông 

được hấp thụ từ gia đình và học vấn. Nho giáo đề cao Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín (仁義禮智信) được Chu 
Công khởi xướng và Khổng Tử xiển dương nhằm hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng một 
xã hội trật tự, hài hòa. Nguyễn Trãi đề cao “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” là ủng hộ Nho giáo với mục 
đích “yên dân” làm sao cho nhân dân sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Nho giáo thời vãn Trần - Hồ 
đang dần thay thế Phật giáo trở thành ý thức hệ trung tâm của xã hội và tư tưởng Nho giáo nhấn mạnh 
vai trò của kẻ sĩ trong việc “trị quốc, bình thiên hạ治国, 平天下”. Tuy nhiên, ở Nguyễn Trãi, Nho giáo 
không được tiếp nhận như khuôn mẫu cứng nhắc mà được đặt dưới yêu cầu thực tiễn: đề cao giá trị 
nhân nghĩa trong Nho giáo để thân dân, đoàn kết cộng đồng và xây dựng nên nhà Lê làm sao cho dân 
được yên, nước được độc lập và luân thường đạo lý được phục hồi sau chiến tranh (Nguyễn Công Lý, 
2011; Đào Vũ Vũ, 2015).

Cội nguồn thứ hai bắt đầu từ vị trí địa lý và vai trò lịch sử của Đại Việt. Đại Việt liền kề với Trung Quốc 
– một trong những cường quốc thế giới mọi thời đại. Vậy nên nước ta từ thuở Kinh Dương Vương mở 
nước, truyền tới đời Hùng Vương thứ sáu có Thánh Gióng đánh giặc Ân, kế tới Hai Bà Trưng đánh giặc 
Hán, Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt đánh quân Tống, nhà Trần chống 
quân Nguyên – Mông là đã phải chống giữ giặc phương Bắc mạnh hơn gấp nhiều lần nên vua quan 
triều đình cùng nhân dân thường đoàn kết một lòng mới có thể giữ được nước nhà trước giặc ngoại 
xâm. Tư tưởng nhân nghĩa và thân dân có lẽ cũng bắt nguồn và được hết sức đề cao từ đó và được ghi 
chép lại trong chính sử từ khi ông cha ta mượn chữ Hán để sáng tác. Từ việc Thiền sư Pháp Thuận đề 
cập tới việc đoàn kết nhân dân cả nước cho nền thái bình trời Nam: “Quốc tộ như đằng lạc,/Nam Thiên lý 
thái bình -國祚如藤絡, 南天裏太平 (Ngôi nước như dây leo quấn quít/Ở góc trời Nam mở ra cảnh thái 
bình) và cả trách nhiệm của triều đình: “Vô vi cư điện các, /Xứ xứ tức đao binh無為居殿閣, 處處息刀兵 
(Dùng đường lối vô vi ở nơi cung điện,/Thì khắp mọi nơi đều tắt hết đao binh) trong bài Quốc Tộ của 
Pháp Thuận khi ông trả lời vua Lê Đại Hành về phép trị nước. Cho tới vua Lý Thái Tổ khi quyết định dời 
đô cũng là nghĩ tới mối lợi to lớn của nhân dân: “thượng cẩn thiên mệnh, hạ nhân dân chí 上謹天命，下
因民志 (trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân - Thiên Đô Chiếu)”. Vào thời Trần thì Trần Nhân Tông được 
xem là ông vua thân dân nhất nhà Trần khi hai lần tổ chức lấy ý kiến nhân dân là hội nghị Bình Than (
平灘會議) và hội nghị Diên Hồng (延鴻會議) để bàn mưu kế, tỏ quyết tâm chống giặc (Đinh Gia Khánh 
chủ biên, 2000; Hoàng Văn Cường, 2026)

Cội nguồn thứ ba đến từ truyền thống gia đình. Ông cố và ông nội là tướng lĩnh cao cấp đời Trần. 
Ông cố là Nguyễn Công Luật giữ chức Giám quân hành cung Thiên Trường và ông nội là Nguyễn Minh 
Du giữ chức Quản quân thiết sang lãnh đạo một trong năm đội Cấm quân tại triều đình. Hai vị này đã 
từng phò giúp Thái uý Trang Định vương Trần Ngạc chống lại Hồ Quý Ly chuyên quyền nhưng thất bại 
nên bị họ Hồ sát hại, vạ lây cả gia tộc. Trong khi đó hai cha con Nguyễn Trãi lại theo Trần Nguyên Đán, 
có thái độ ứng xử mềm mỏng hơn nên bảo toàn được cả gia đình. Sau đó, năm 1401, cả hai cha con 
ông lại làm quan cho nhà Hồ. Như thế có thể thấy rằng Nguyễn Trãi ít nhiều thừa hưởng tính cách quật 
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cường, khảng khái của bên nội. Ông ngoại Nguyễn Trãi là Chương Túc Quốc Thượng hầu Tư đồ Trần 
Nguyên Đán, hoàng tộc nhà Trần, ông là cháu bốn đời của Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải. 
Quan Tư đồ là người tài đức song toàn và là người có công giúp Cung Định vương Tả Tướng quốc Trần 
Phủ (tức Trần Nghệ Tông) tiêu diệt Dương Nhật Lễ để khôi phục nhà Trần, được phong tước hầu, giữ 
chức Tư đồ quyền ngang Tể tướng (Nguyễn Công Lý, 2011). Trần Quang Khải trong bài Tụng giá hoàn 
kinh sư (從駕還京師) sau khi nhắc tới những chiến thắng lẫy lừng trước giặc Nguyên - Mông “Đoạt sáo 
Chương Dương độ, /Cầm Hồ Hàm Tử quan 奪槊章陽渡,擒胡鹹子關 (Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù)” có nhấn mạnh khi đất nước đã thái bình thì triều đình càng nên gắng sức để 
giữ gìn giang sơn muôn thuở “Thái bình đương trí lực,/Vạn cổ thử giang san太平當致力,/萬古此江山 - 
(Thái bình nên gắng sức,/non nước ấy ngàn thu)”. Đến ông ngoại Nguyễn Trãi là Trần Nguyên Đán thì tư 
tưởng nhân nghĩa, lo cho dân càng cụ thể. Ông viết trong bài Dạ quy chu trung tác, hình ảnh đời sống 
của dân được ví như “cá trong vạc nước sôi”, khiến nhà thơ dù đã lên thuyền trở về vẫn trằn trọc không 
yên: Vạn quốc dân sinh phí đỉnh ngư 萬國民生沸鼎魚 (Nhân dân muôn nước như cá trong vạc nước sôi). 
Lòng thương dân của Nguyễn Phi Khanh - thân phụ Nguyễn Trãi cũng được thể hiện sâu sắc trong bài 
Thù Đạo Khê thái học “Xuân hàn” vận. Trước cảnh mùa xuân giá rét, ông xót xa nhìn những khuôn mặt 
cóng lạnh dưới các mái nhà nghèo và khẳng định rằng muôn dân đều là “đồng bào của ta”: Lân cừ vạn 
tính giai ngô dữ,/Thử ốc thùy gia diện diện hàn鄰渠萬姓皆吾與,/此屋誰家面面寒 (Muôn họ nơi chòm 
xóm đều là đồng bào ta,/Dưới những mái nhà chen chúc của ai kia, khuôn mặt nào cũng rét buốt). Cách 
nhìn nhân dân như những người cùng chung máu thịt đã làm cho tư tưởng nhân nghĩa vượt khỏi giới 
hạn của lòng thương hại thông thường, trở thành ý thức gắn bó và đồng cảm giữa người trí thức với 
cộng đồng. Nhân nghĩa ở Nguyễn Phi Khanh, vì vậy vừa là tình thương đối với những người nghèo khổ, 
vừa là thái độ tố cáo những kẻ làm tổn hại sinh mạng và cuộc sống của dân. 

Cội nguồn thứ tư là tiên sinh đã trải nghiệm lịch sử đau thương đầu thế kỷ XV của Đại Việt. Ông 
sống qua biến động nhà Hồ, nạn Minh thuộc, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và những đấu đá chính trị khắc 
nghiệt thời Lê sơ. Chính trải nghiệm ấy làm cho nhân nghĩa trong thơ ông thành kết tinh của nước mắt, 
máu lửa và trách nhiệm. Trong bài Loạn hậu cảm tác tiên sinh đã bày tỏ nỗi xót thương: “Thần châu nhất 
tự khởi can qua,/vạn tính ngao ngao khả nại hà - 神州一自起干戈, 萬姓嗷嗷可奈何 (Đất Thần châu từ 
khi có loạn lạc,/Muôn dân xao xác không biết làm thế nào)”, đó là tiếng nói của người từng chứng kiến 
dân chúng bị đẩy vào thảm họa chiến tranh (Viện Sử học, 1976).

Cội nguồn thứ năm là lý tưởng nhập thế của nhà nho vĩ đại nhất Đại Việt cùng nỗi giằng xé “xuất”, 
“xử”. Tiên sinh có tài thơ xuất chúng, khi ngao du sơn thuỷ, tức cảnh sinh tình có thể “hạ bút thành thơ” 
lẽ dĩ nhiên là tiên sinh rất “ưa nhàn” nhưng thơ ông cho ta thấy ông không thể an nhiên khi dân còn 
khổ và nước còn cần phải lo, chính vì bậc “thức tự - hay chữ” thì phải lo gánh vác sơn hà như ông từng 
than: “Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn,/Pha lão tằng vân ngã diệc vân 人生識字多憂患, 坡老曾云我亦
云 (Con người sinh ra biết chữ nghĩa thường gặp nhiều nạn phải lo lắng,/Ông già Tô Đông Pha từng nói 
thế, ta nay cũng nói thế - Mạn hứng kỳ 1)” . Mâu thuẫn giữa xuất và xử làm nên vẻ đẹp nhân cách Ức Trai 
và điều đó càng chứng minh ông là nhà nho vĩ đại. 

Từ các cội nguồn trên có thể nói tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là sự hội tụ của Nho giáo, 
truyền thống Đại Việt, gia phong Nguyễn - Trần và thực tiễn kháng Minh. Chính sự hội tụ ấy khiến nhân 
nghĩa trong thơ ông vừa có tính kinh điển vừa có tính dân tộc, vừa có chiều sâu đạo đức vừa có sức 
mạnh chính trị, nó là nền tảng để Nguyễn Trãi phê phán bạo lực, khẳng định chính nghĩa và xây dựng 
một hình tượng thi nhân luôn hướng về nhân dân (Nguyễn Công Lý, 2014).

2.3. Biểu hiện của tư tưởng nhân nghĩa trong thơ chữ Hán Nguyễn Trãi
Biểu hiện nổi bật nhất của tư tưởng nhân nghĩa trong thơ Nguyễn Trãi là lấy dân làm gốc. Trong 

Quan Hải ông viết: “Phúc chu thủy tín dân do thủy,/thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên - 覆舟始信民猶水，
恃險難憑命在天 (Thuyền bị lật mới tin câu nói “dân như nước”/Cậy hiểm thì khó dựa, vì có mệnh nơi 
trời)”. Bằng cách đặt sự thất bại của nhà Hồ trong tương quan với lòng dân, ông nhấn mạnh rằng mọi 
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quyền lực chính trị nếu xa dân, không yên dân, không thuận dân thì cuối cùng khó bền vững. Trong Hạ 
quy Lam Sơn kỳ nhị, ông nhấn mạnh: “Ức tích Lam Sơn ngoạn võ kinh,/Đương thời chí dĩ tại thương sinh - 
憶昔藍山玩武經, 當時志已在蒼生 (Nhớ khi xưa ở Lam Sơn đọc sách binh pháp,/Bấy giờ chí (của nhà 
vua) đã hướng về dân đen)”. Đọc võ kinh - tức binh pháp, là để giải phóng đất nước, đem lại hòa bình 
cho thương sinh - dân lành. 

Biểu hiện thứ hai là ý thức “tiên ưu” - lo trước thiên hạ. Bởi Ức Trai tiên sinh lúc nào cũng ôm niềm 
“tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc 先天下之憂而憂，後天下之樂而樂 (Lo trước 
cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ)” giống như danh nho Phạm Trọng Yêm thời nhà Tống 
bên Trung Quốc nên trong nhiều bài thơ tiên sinh có nhắc tới câu trên. Như trong bài Hải khẩu dạ bạc 
hữu cảm, tiên sinh trằn trọc không ngủ vì lo cho nhân dân: “Bình sinh độc bão tiên ưu niệm,/tọa ủng hàn 
khâm dạ bất miên - 平生獨抱先憂念, 坐擁寒衾夜不眠 (Suốt đời riêng ôm cái chí “lo trước thiên hạ”,/
ngồi khoác mảnh chăn lạnh thâu đêm không ngủ)”. Dù tiên sinh đang sống trong cảnh nghèo khó thì 
nỗi niềm canh cánh của Nguyễn Trãi kể trên cũng chẳng hề nguôi ngoai: “Ải ốc thê thân kham độ lão,/
thương sinh tại niệm độc tiên ưu - 矮屋棲身堪度老, 蒼生在念獨先憂 (Nương thân dưới mái nhà lụp 
xụp có thể qua tuổi già,/lòng luôn nghĩ đến dân đen, một mình lo trước thiên hạ - Mạn hứng kỳ tam)” 
(Hoàng Văn Cường, 2026).

Biểu hiện thứ ba là quan niệm nhân nghĩa gắn với văn trị. Trong Quan duyệt thủy trận, Nguyễn Trãi 
thừa nhận cần luyện binh để phòng xa nhưng ông kết luận “Thánh tâm dục dữ dân hưu tức,/Văn trị 
chung tu trí thái bình文治終須致太平,/聖心欲與民休息-Lòng Thánh muốn cùng dân nghỉ ngơi,/Rốt 
cuộc nên xây dựng thái bình bằng văn trị”. Hoặc trong Hạ quy Lam sơn kỳ nhị ông cũng viết câu cuối để 
nói mục đích sau cùng của khởi nghĩa “Nhất nhung đại định hà thần tốc,/Giáp tẩy cung nang lạc thái bình 
一戎大定何神速,/甲洗弓囊樂太平(Một cuộc dụng binh dẹp yên sao thần tốc, rửa áo giáp, cất cung 
vào túi, vui hưởng thái bình)” là hình ảnh vũ khí được cất đi, thiên hạ vui hưởng thái bình.

Biểu hiện thứ tư là sự tự vấn của kẻ sĩ về công lao chưa trọn. Trong bài Mạn hứng kỳ nhất, hình ảnh 
“không làm được trận mưa ở Thương Nham” gợi cảm giác bất lực của kẻ sỹ trước thời thế. “Mưa” ở đây là 
ẩn dụ của ân trạch, của khả năng làm mát và nuôi dưỡng muôn dân. Khi tự trách mình chưa đem được 
mưa lành cho đời, Nguyễn Trãi đã biến nhân nghĩa thành chuẩn mực tự phê bình của nhà Nho: “Phùng 
thời bất tác Thương Nham vũ,/Thối lão tư canh Cốc Khẩu vân -逢時不作商岩雨 , /退老思耕谷口雲(Lúc 
gặp thời, không làm được trận mưa ở Thương Nham,/Khi già lui về, nghĩ đến việc cày mây Cốc Khẩu”. 
(Nguyễn Công Lý, 2011)

Biểu hiện thứ năm là khả năng dùng điển cố để mở rộng chiều sâu nhân nghĩa. Khi nhắc Tử Mỹ, 
Bá Nhân, Trọng Ni, Mạnh Tử, tiên sinh không phải muôn phô diễn học vấn Hán học uyên bác mà tìm 
những khuôn mặt lịch sử có thể soi chiếu nỗi lòng chính mình. Thi thánh Đỗ Phủ là biểu tượng của 
nỗi đau thời loạn; Bá Nhân gợi bi cảm trước biến động chính trị: “Tử Mỹ cô trung Đường nhật nguyệt,/Bá 
Nhân song lệ Tấn sơn hà – 子美孤忠唐日月，伯仁雙淚晉山河 (Tử Mỹ một lòng giữ tấm cô trung với 
ngày tháng nhà Đường, /Bá Nhân ứa hai dòng lệ buồn khóc non sông nhà Đông Tấn - Loạn hậu cảm 
tác)”. Nhắc tới Khổng Tử và Mạnh Tử là gợi trách nhiệm của tư văn – dùng đạo đức và văn trị để giúp đời 
giúp người và xiển dương đạo Thánh hiền: “Trọng Ni Tam nguyệt vô quân niệm,/Mạnh Tử cô thần lự hoạn 
tâm 仲尼三月無君念，孟子孤臣慮患心 (Mang nỗi niềm “ba tháng không vua” của Trọng Ni,/Có tấm 
lòng “cô thần lo hoạn nạn” của Mạnh Tử - Mạn thành kỳ nhất)”. Trong thơ mình tiên sinh nhiều lần dùng 
từ “tư văn” của Khổng Tử cho thấy tầm vóc của ông với tiền đồ dân tộc thật là lớn lao xưa nay chưa từng 
có, ông xứng đáng là bậc Thầy giáo cao quý muôn đời của nước Việt ta: “Thiên địa tư văn tòng cổ trọng,/ 
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao - 天地斯文從古重, 湖山清興入秋高 (Nền tư văn trong trời đất, từ 
xưa vốn trọng,/hứng thanh nhã đối với núi hồ, vào thu càng cao - Thu nhật ngẫu thành)”; hoặc trong 
bài Oan thán ông cũng viết: “Số hữu nan đào tri thị mệnh,/Văn như vị táng dã quan thiên - 數有難逃知是
命 ,文如未喪也關天 (Số khó tránh được, biết là do mệnh,/Văn ấy nếu như chưa mất, cũng bởi trời)”. 
Nhờ điển cố, cảm hứng nhân nghĩa trong thơ ông vừa có tính cá nhân vừa có chiều sâu văn hóa Đông 
Á (Hoàng Văn Cường, 2026).
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2.4. Giá trị nghệ thuật của việc biểu đạt tư tưởng nhân nghĩa
Về nghệ thuật, tư tưởng nhân nghĩa trong thơ Nguyễn Trãi trước hết được biểu đạt bằng giọng điệu 

đa thanh. Có khi giọng thơ hùng tráng, khẳng định chính nghĩa của cuộc kháng Minh: “Quốc thù tẩy 
tận thiên niên sỉ,/ Kim quỹ chung tàng vạn thế công國讎洗盡千年恥,金匱終藏萬世功 (Đã rửa sạch 
nỗi nhục ngàn năm của thù nước, Cuối cùng đã cất giữ cái công muôn thuở trong rương vàng - Đề 
kiếm)”; có khi trầm uất trước cảnh dân khổ “vạn tính ngao ngao”; có khi tự trách vì chưa làm được nhiều 
cho đời; có khi thanh thản trong ước vọng dân giàu đủ. Sự đa dạng giọng điệu ấy làm cho nhân nghĩa 
không khô cứng mà có đời sống cảm xúc phong phú.

Các hình tượng được sử dụng trong Ức Trai thi tập cũng góp phần quan trọng vào việc thẩm mỹ hóa 
tư tưởng nhân nghĩa “Dân – Thủy 水- Nước, Vua - thuyền船, mưa雨-làm lợi cho dân, tiếng đàn Ngu cầm 
– văn trị, chăn lạnh - đêm dài – thao thức năm canh lo cho dân cho nước, núi sông –山河- sơn hà đều 
cho thấy trách nhiệm xã hội của bậc đại nho. Ví dụ như hình ảnh thuyền - nước trong Quan Hải làm nổi 
bật sức mạnh của dân; hình ảnh “Thương Nham vũ” - mưa Thương Nham trong Mạn hứng kỳ nhất biểu 
thị ước vọng cứu đời của tiên sinh.

2.5. Ý nghĩa lịch sử 
Trong lịch sử tư tưởng Đại Việt, Nguyễn Trãi đã góp phần đưa nhân nghĩa từ phạm trù đạo đức Nho 

giáo thành nguyên lý chính trị quốc gia. Trong Bình Ngô đại cáo ông đã khẳng định “Dĩ đại nghĩa nhi 
thắng hung tàn,/Dĩ chí nhân nhi dị cường bạo以大義而勝兇殘,以至仁而易彊暴 (Đem đại nghĩa thắng 
hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo)”. Đây là lý do tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi vẫn được 
xem là một đỉnh cao của tư tưởng yêu nước và nhân văn Đại Việt. Khi đặt các bài thơ chữ Hán Nguyễn 
Trãi bên cạnh Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập và Quốc âm thi tập, người học thấy được một hệ 
tư tưởng nhân nghĩa nhất quán: chống xâm lược là để cứu dân, trị nước là để yên dân, học đạo thánh 
hiền là để không phụ lòng dân (Nguyễn Công Lý, 2014; Trần Nho Thìn, 2016).

 Nguyễn Trãi đã tiếp nối mạch nhân nghĩa, thân dân của thời Lý - Trần - Hồ nhưng đồng thời tạo một 
bước phát triển mới: nhân nghĩa không chỉ là lời khuyên đạo trị nước mà trở thành tiêu chuẩn phán xét lịch 
sử. Ông nhìn sự thành bại của nhà Hồ, cuộc kháng Minh và sự nghiệp Lam Sơn qua thước đo lòng dân; cách 
nhìn đó khiến thơ ông có chiều sâu phản tỉnh, không rơi vào ca ngợi chiến thắng một chiều. Đồng thời, tư 
tưởng nhân nghĩa còn gợi ra mẫu hình trí thức có trách nhiệm. Nguyễn Trãi tự đặt học vấn, thơ ca và công 
danh dưới câu hỏi về ích lợi cho đời. Đó là điểm khiến mỗi bài thơ trong Ức Trai thi tập đều như một lời nhắc 
rằng kẻ sĩ chỉ hoàn thành nhiêm vụ khi góp phần lo cho sự sống của muôn dân. 

3. Kết luận
Cội nguồn tư tưởng nhân nghĩa trong Ức Trai thi tập được hình thành từ: Nho giáo với Tam cương 

– Ngũ thường mà Nhân Nghĩa đứng đầu trong Ngũ thường, truyền thống đánh giặc giữ nước của Đại 
Việt từ thuở mở nước, đại gia tộc Nguyễn với trung nghĩa - quật cường - khảng khái và đại gia tộc Trần 
với thân dân - nhân nghĩa - tài hoa mà gần nhất là ông ngoại Trần Nguyên Đán và thân phụ Nguyễn 
Phi Khanh của tiên sinh đều là những bậc danh nho với tư tưởng thân dân – nhân nghĩa nổi bật, tiên 
sinh trải qua thực tế lịch sử nhiều biến động từ nhà Trần suy vi, nhà Hồ cải cách táo bạo nhưng không 
được lòng dân mà mất nước, sống trong cảnh nước mất nhà tan muôn dân cơ cực dưới ách thống trị 
tàn bạo của giặc Minh suốt hai mươi năm trời, cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi, hòa bình lập lại 
nhưng các lý tưởng “vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn – Tự Thán bài 4” của ông không thể thực hiện. 
Vậy nên có thể thấy rằng tư tưởng nhân nghĩa trong Ức Trai thi tập vừa là đạo lý vừa là hành động, vừa 
là tâm trạng vừa là lý tưởng chính trị.

Có thể thấy rằng Ức Trai tiên sinh đã tạo nên một thế giới thơ trong đó dân là điểm tựa của nhân 
nghĩa, Tổ quốc là không gian sống của trăm họ, trách nhiệm của kẻ sĩ là “tiên ưu, hậu lạc” trong Ức Trai 
thi tập. Từ “Nhân nghĩa duy trì quốc thế an”, “thương sinh tại niệm” đến “văn trị chung tu trí thái bình”, tư 
tưởng nhân nghĩa của tiên sinh hiện lên như cốt lõi bền vững của văn học yêu nước và nhân văn Đại 
Việt.
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5. Kết luận
Từ phân tích trên, có thể thấy Trung tâm Aquila là một mô hình truyền giáo thông qua việc phục hồi 

đời sống cho người nghiện ma túy. Truyền giáo ở đây không chỉ có nghĩa là truyền đạt giáo lý mà còn là 
kiến tạo một môi trường trong đó người nghiện được sống thử, học thử và trải nghiệm thử đời sống Tin 
Lành trước khi xác quyết đức tin của mình. Học viên đến với Aquila để cai nghiện nhưng thời gian ở đây 
họ được đưa vào một hệ thống thực hành: Học Kinh Thánh cung cấp ngôn ngữ và thế giới quan Tin Lành; 
cầu nguyện tạo trải nghiệm quan hệ cá nhân với Chúa; thờ phượng và bồi linh tạo cảm xúc tập thể và sự 
hiện diện của cộng đồng; làm chứng cung cấp hình mẫu phục hồi và bằng chứng sống.  Nghiên cứu này 
góp phần mở rộng khái niệm truyền giáo. Trong nhiều diễn ngôn ở Việt Nam, truyền giáo thường bị hiểu 
là hoạt động lôi kéo, dụ dỗ hoặc tăng số lượng tín đồ. Trường hợp Aquila cho thấy một hình thức phức tạp 
hơn: truyền giáo thông qua việc đáp ứng nhu cầu xã hội, chăm sóc người yếu thế và tạo dựng một môi 
trường phục hồi. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, như mức độ tự nguyện của 
cải đạo trong môi trường cai nghiện khép kín; ranh giới giữa hỗ trợ xã hội và truyền giáo; và khả năng duy 
trì đời sống mới sau khi học viên rời khỏi cộng đồng tôn giáo của Trung tâm.
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